
Thuế Tiền Lương Liên Bang và Tiểu Bang Năm 2025

Thuế liên bang Trợ Cấp Thất Nghiệp 
Liên Bang (FUTA)

Thuế An Sinh Xã Hội 
(FICA) Thuế Medicare (FICA) Thuế Thu Nhập Liên 

Bang (FIT)
Chủ lao động trả 1.8% 1

1 Do có một khoản vay tạm ứng từ chính phủ liên bang để chi trả trợ cấp    UI chưa hoàn trả, đây là mức thuế FUTA dự kiến năm 
2025 dành cho các chủ lao động tại California. Mức giảm tín dụng FUTA 

    
 

Chính Thức năm 2025 sẽ được công bố sau ngày 10 
tháng 11 năm 2025. Truy cập FUTA Credit Reductions (oui.doleta.gov/unemploy/futa_credit.asp) để biết thêm thông tin. Xem
hướng dẫn điền Biểu Mẫu 940 và Phụ Lục A của Biểu Mẫu 940. Thông tin về các thay đổi trong tương lai ảnh hưởng đến Biểu 
Mẫu 940 sẽ được  IRS đăng tải (irs.gov/form940).

6.2% 1.45%
Nhân viên trả Không có 6.2% 1.45% 2

2  Có thể có một khoản khấu lưu thuế Medicare 
  

bổ sung. Để biết chi tiết, quý vị hãy xem Ấn Phẩm 15, Thông Tư E, Hướng Dẫn 
Thuế Cho Chủ Lao Động, hoặc truy cập IRS (irs.gov).

Sử dụng các Bảng 3

3  Tham khảo Ấn Phẩm 15, Thông Tư  E, Hướng Dẫn Thuế Cho Chủ Lao Động, hoặc truy cập IRS (irs.gov).

Giới hạn tiền lương $7,000 $176,100 Không có Không có

Biểu mẫu 940 941 941 941

Thuế tiểu bang Bảo Hiểm Thất Nghiệp   Thuế Đào Tạo
Việc Làm 

Bảo Hiểm Khuyết Tật 
Tiểu Bang (SDI) 

Thuế Thu Nhập Cá 
Nhân (Thuế Thu Nhập 

Tiểu Bang)
Chủ lao động trả 3.4% 4

4  Chủ lao động mới trả 3.4 phần trăm trong khoảng thời gian từ hai đến ba năm.

0.1%
Nhân viên trả 1.2% Sử dụng các Bảng 5

5  Tham khảo California Employer’s Guide (DE 44) (PDF, 2.4 MB) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de44.pdf) hoặc website 
 

của chúng 
tôi (edd.ca.gov).

Giới hạn tiền lương $7,000 $7,000 Không có 6

6  Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Dự Luật Thượng Viện 951 đã xóa bỏ giới hạn tiền lương chịu thuế và khoản khấu 
lưu tối đa đối với mỗi nhân viên phải đóng góp SDI.

Không có

Các Ngày Đáo Hạn Quan Trọng
Biểu mẫu liên bang Biểu mẫu  

tiểu bang
Giai đoạn Ngày đáo hạn Quá hạn nếu không 

được nộp trước 
ngày*

* Nếu ngày quá hạn rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày nghỉ lễ, ngày quá hạn sẽ được tính vào ngày làm việc tiếp theo.
• Các biểu mẫu của tiểu bang, Sở Phát Triển Việc Làm: Tờ Khai Đóng Góp Hàng Quý Và Báo Cáo Tiền Lương (DE 9) và Tờ 

Khai Đóng Góp Hàng Quý Và Báo Cáo Tiền Lương (Tiếp Theo) (DE 9C)
• Các biểu mẫu của liên bang, Sở Thuế Vụ (IRS): Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Quý của Chủ Lao Động (Biểu mẫu 941),

Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang Hàng Năm của Chủ Lao Động (Biểu mẫu 940), Tờ Khai Tiền Lương Và Thuế (Biểu 
mẫu

 

 W-2), và Tờ Chuyển Tiếp Bản Sao Kê Tiền Lương Và Thuế (Biểu mẫu W-3)

Biểu mẫu 941 DE 9 và DE 9C Quý thứ 1 (Tháng 1, Tháng 2, 
Tháng 3)

1/4/2025 30/4/2025

Biểu mẫu 941 DE 9 và DE 9C Quý thứ 2 (Tháng 4, Tháng 5,
Tháng 6)

 1/7/2025 31/7/2025

Biểu mẫu 941 DE  9 và DE 9C Quý thứ 3 (Tháng 7, Tháng 8,
Tháng 9)

 1/10/2025 31/10/2025

Biểu mẫu 941 DE 9 và DE 9C Quý thứ 4 (Tháng 10, Tháng 
11, Tháng 12)

1/1/2026 2/2/2026

Biểu mẫu 940 Cả năm 2/2/2026
Biểu mẫu W-2 cho nhân viên Cả năm 2/2/2026
Biểu mẫu W-2 và W-3 cho Cơ

Quan An Sinh Xã Hội 
 

7

7  Lưu giữ các bản sao Biểu Mẫu W-2 dành cho tiểu bang.

Cả năm 2/2/2026

EDD 
 

là một cơ quan tuyển dụng việc làm bình đẳng. Biện pháp hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho người khuyết tật. Để thực hiện yêu cầu 
dịch vụ, hỗ trợ và/hoặc định dạng thay thế, quý vị hãy gọi tới số 1-888-745-3886 (thoại) hoặc TTY 1-800-547-9565.
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